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Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Câu 1: (NB) Số 45 263 được đọc là:
A. Bốn lăm nghìn hai trăm sáu ba.
B. Bốn mươi lăm nghìn hai trăm sáu ba.
C. Bốn lăm nghìn hai trăm sáu mươi ba.
D. Bốn mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi ba.
Câu 2: (NB) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:	                     
      	A. 567201           	B. 765210             	C. 24862               	D. 12395       
Câu 3:  (NB) Kết quả của phép tính: 420 x 321 là:	
A. 252          	 B. 2520		C. 134820		D. 13482        
Câu 4: (TH) 90000dm2  = …… m2  . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:   
A. 900		B. 90			C. 9			D.  9000           AA
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Câu 5: (TH) Cho hình chữ nhật ABCD. 
 Đoạn thẳng KH song song với các đoạn thẳng:     


A. AB, AD		B. BA, BC		C. CB,CD		D. AD, BC    
Câu 6: (TH) Số dư trong phép chia: 31 625: 48 là
A. 40			B. 41			C. 42			D. 43                                    
Câu 7: (VD) Trung bình cộng số quyển truyện của Mai, Bình và Phú là 15 quyển. Biết Mai có 12 quyển truyện. Bình có hơn Mai 6 quyển truyện. Vậy Phú có …. quyển truyện.
A. 30			B. 20			C. 15 			D. 10
II. PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 8: (M3)  Tìm x:
192089 – x = 163 x 203
Câu 9: (M3) Cả anh và em có tất cả 32 cái kẹo. Nếu em cho anh 5 cái kẹo thì số kẹo của hai anh em lúc này sẽ bằng nhau. Tính số kẹo lúc đầu của mỗi người.	
[bookmark: _GoBack]Câu 10: (M4) Tìm số bé nhất có sáu chữ số khác nhau chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.      




